
HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:................ 

Địa chỉ:....................................................         

Mẫu số S5-HKD 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

  

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN NỘP THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Năm....................... 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tiền lương và thu 

nhập của người lao 

động 

BHXH BHYT BHTN .... 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Số phải 

trả 

Số đã 

trả 

Số còn 

phải trả 

Số phải 

trả 

Số đã 

trả 

Số còn 

phải trả 

Số phải 

trả 

Số đã 

trả 

Số còn 

phải trả 

Số phải 

trả 

Số đã 

trả 

Số còn 

phải trả 
  

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

- Số dư đầu kỳ 

- Số phát sinh 

trong kỳ 

.......... 

  

- Cộng số phát 

sinh trong kỳ 

- Số dư cuối kỳ 

                          

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...     

- Ngày mở sổ: ... 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm … 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH 

              (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 


